
TT
Nội dung thực 

hiện
Căn cứ thực hiện Mục tiêu

Quy mô, 

công suất

Địa điểm 

thực hiện

Thời gian 

thực hiện

Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến

Kinh phí 

đã bố trí

Kinh phí 

đề nghị 

phân bổ

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

       44.000 6.768 15.448

I  Huyện Lâm Bình         3.500 2.000

1

Hỗ trợ đầu tư xây 

dựng, thực hiện 

nâng hạng sản 

phẩm OCOP đạt 

chuẩn 5 sao cho sản 

phẩm Homestay 99 

ngọn núi, xã 

Thượng Lâm

Quyết định số 922/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ; Kế hoạch số 

90/KH-UBND ngày 

02/6/2021 của UBND 

tỉnh

Thực hiện mục tiêu xây dựng 

điểm du lịch nông thôn được 

công nhận gắn với lợi thế về 

nông nghiệp, văn hóa, làng 

nghề hoặc môi trường sinh 

thái của địa phương trong 

thực hiện Chuyên đề du lịch 

nông thôn trong xây dựng 

nông thôn mới; mục tiêu mỗi 

huyện, thành phố có ít nhất 1 

sản phẩm OCOP đạt 5 sao

Nâng hạng 

sản phẩm 

OCOP đạt 

chuẩn 5 sao

Thôn Nà 

Tông, xã 

Thượng 

Lâm

Năm 2023-

2024
2.500 1.500

UBND 

huyện Lâm 

Bình

Hỗ trợ 1 phần 

kinh phí 

2

Hỗ trợ trang, thiết 

bị phục vụ sản xuất 

kinh doanh cho  

Hợp tác xã nông 

lâm nghiệp Thổ 

Bình 

Quyết định số 611/QĐ-

UBND ngày 

05/10/2021 của UBND 

tỉnh; Kế hoạch số 

110/KH-UBND ngày 

06/6/2022 của UBND 

tỉnh

Để hoàn thiện mô hình hợp 

tác xã đã được lựa chọn, phê 

duyệt (theo Quyết định số 

611/QĐ-UBND ngày 

05/10/2021 của UBND tỉnh) 

và có hoạt động hiệu quả 

cao, được đánh giá xếp loại 

Tốt, đạt từ 80 điểm trở lên 

theo Thông tư số 01/2020/TT-

BKHĐT ngày 19/02/ 2020 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

- Đầu tư 

trang thiết 

bị,

 - Xây dựng 

cơ sở hạ 

tầng

Xã Thổ 

Bình

Năm 2023-

2024
        1.000 500

UBND 

huyện Lâm 

Bình

Hỗ trợ 1 phần 

kinh phí 

BIỂU ĐỀ XUẤT PHÂN BỔ KẾ HOẠCH VỐN DỰ PHÒNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
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TT
Nội dung thực 

hiện
Căn cứ thực hiện Mục tiêu

Quy mô, 

công suất

Địa điểm 

thực hiện

Thời gian 

thực hiện

Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến

Kinh phí 

đã bố trí

Kinh phí 

đề nghị 

phân bổ

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II  Huyện Na Hang         2.000 1.000

1

Đầu tư dịch vụ du 

lịch cộng đồng và 

điểm du lịch 

Homestay thôn Bản 

Bung, xã Thanh 

Tương

Quyết định số 922/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ; Kế hoạch số 

90/KH-UBND ngày 

02/6/2021 của UBND 

tỉnh

Thực hiện mục tiêu xây dựng 

điểm du lịch nông thôn được 

công nhận gắn với lợi thế về 

nông nghiệp, văn hóa, làng 

nghề hoặc môi trường sinh 

thái của địa phương trong 

thực hiện Chuyên đề du lịch 

nông thôn trong xây dựng 

nông thôn mới

- Đầu tư 

trang thiết 

bị,

 - Xây dựng 

cơ sở hạ 

tầng

Thôn Bản 

Bung, xã 

Thanh 

Tương

Năm 2023-

2024
        1.000 500

UBND xã 

Thanh 

Tương

Hỗ trợ 1 phần 

kinh phí 

2

Đầu tư dịch vụ du 

lịch cộng đồng và 

điểm du lịch 

Homestay thôn Nà 

Khá, xã Năng Khả

Quyết định số 922/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ; Kế hoạch số 

90/KH-UBND ngày 

02/6/2021 của UBND 

tỉnh

Thực hiện mục tiêu xây dựng 

điểm du lịch nông thôn được 

công nhận gắn với lợi thế về 

nông nghiệp, văn hóa, làng 

nghề hoặc môi trường sinh 

thái của địa phương trong 

thực hiện Chuyên đề du lịch 

nông thôn trong xây dựng 

nông thôn mới

- Đầu tư 

trang thiết 

bị,

 - Xây dựng 

cơ sở hạ 

tầng

Thôn Nà 

Khá, xã 

Năng Khả

Năm 2023-

2024
        1.000 500

UBND xã 

Năng Khả

Hỗ trợ 1 phần 

kinh phí 

III Huyện Chiêm Hóa         1.500 1.500

1

Nâng cấp, xây dựng 

chợ an toàn thực 

phẩm xã Yên 

Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa

Quyết định số 925/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ

Thực hiện đạt tiêu chí số 7 

về Cơ sở hạ tầng thương mại 

nông thôn cho xã Yên 

Nguyên. Xã nằm trong kế 

hoạch đạt chuẩn nông thôn 

mới nâng cao năm 2023.

Nâng cấp 

lên chợ loại 

3

Xã Yên 

Nguyên

Năm 2023-

2024
        1.500 1.500

UBND 

huyện 

Chiêm Hóa
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TT
Nội dung thực 

hiện
Căn cứ thực hiện Mục tiêu

Quy mô, 

công suất

Địa điểm 

thực hiện

Thời gian 

thực hiện

Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến

Kinh phí 

đã bố trí

Kinh phí 

đề nghị 

phân bổ

Chủ đầu 

tư
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IV Huyện Hàm Yên        15.000 6.768 3.500

1

Bổ sung vốn hỗ trợ 

đầu tư xây dựng 

công trình xử lý 

nước thải sinh hoạt 

tập trung tại thị trấn 

Tân Yên, H.Hàm 

Yên

Quyết định số 925/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ

Hoàn thiện Chỉ tiêu 7.4  

thuộc Tiêu chí Môi trường 

trong Bộ tiêu chí Huyện đạt 

chuẩn NTM giai đoạn 2021-

2025

Quy mô 300-

500m
3
/ngày 

đêm

Thị trấn 

Tân Yên

Năm 2023-

2024
       15.000       6.768 3.500

UBND 

huyện Hàm 

Yên

Công trình đã 

được bố trí 

6.768 trđ từ 

nguồn vốn dự 

phòng đầu tư 

2022 tại QĐ số 

74/QĐ-UBND 

ngày 28/02/2023 

của UBND tỉnh

V Huyện Yên Sơn         2.000 2.000

1

Xây dựng công 

trình nước sạch 

thôn Quang Thắng, 

xã Phúc Ninh

Quyết định số 925/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ

Hoàn thiện chỉ tiêu 18.1 

thuộc tiêu chí số 18 - Chất 

lượng môi trường trong Bộ 

tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 

2021- 2025

Giải quyết 

tình trạng 

thiếu nước 

cho khoảng 

150 hộ dân

Thôn 

Quang

Thắng, xã 

Phúc

Ninh

Năm 2023-

2024
        2.000 2.000

UBND 

huyện Yên 

Sơn

VI Huyện Sơn Dương        20.000 5.448

1

Xây dựng công 

trình xử lý nước 

thải sinh hoạt tập 

trung khu vực trung 

tâm huyện Sơn 

Dương

Quyết định số 925/QĐ-

TTg ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính 

phủ

Hoàn thiện Chỉ tiêu 7.4  

thuộc Tiêu chí Môi trường 

trong Bộ tiêu chí Huyện đạt 

chuẩn NTM giai đoạn 2021-

2025

Dự kiến 

khoảng 

500m3/ngày 

đêm

Thị trấn 

Sơn 

Dương

Năm 2023-

2024
       20.000 5.448

UBND 

huyện Sơn 

Dương

(Thực hiện giải 

phóng mặt bằng 

và hạng mục bể 

chứa)
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